
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Giới tính Thuộc lớp Ngành học

1 030134180355 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 23/10/2000 Nữ HQ6-GE06 Tài chính - Ngân hàng

2 050606180098 Trần Thị Thanh Hằng 01/06/2000 Nữ HQ6-GE07 Kế toán

3 030535190279 Hồ Phạm Bảo Vy 18/01/2001 Nữ HQ7-GE01 Kế toán

4 050607190018 Lê Hàn Phương Anh 05/05/2001 Nữ HQ7-GE10 Quản trị kinh doanh

5 050607190151 Nguyễn Lê Xuân Hiền 02/02/2001 Nữ HQ7-GE10 Quản trị kinh doanh

6 050607190328 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 14/09/2001 Nữ HQ7-GE16 Tài chính - Ngân hàng

7 050607190473 Lê Thị Thu Thảo 12/12/2001 Nữ HQ7-GE08 Kế toán

8 030136200267 Đào Tuấn Khôi 06/04/2002 Nam HQ8-GE04 Tài chính - Ngân hàng

9 030136200385 Phạm Minh Nghĩa 13/02/2002 Nam HQ8-GE04 Tài chính - Ngân hàng

10 050608200065 Nguyễn Đức Hưng 28/11/2002 Nam HQ8-GE13 Quản trị kinh doanh

11 050608200183 Đinh Nguyễn Thanh Tú 10/11/2002 Nữ HQ8-GE08 Tài chính - Ngân hàng

12 050608200222 Trịnh Nguyễn Nhật An 27/12/2002 Nam HQ8-GE03 Quản trị kinh doanh

13 050608200413 Huỳnh Nguyễn Phương Linh 12/07/2002 Nữ HQ8-GE12 Quản trị kinh doanh

14 050608200435 Nguyễn Phạm Lưu Ly 30/09/2002 Nữ HQ8-GE07 Tài chính - Ngân hàng

15 050608200542 Đặng Quỳnh Như 19/03/2002 Nữ HQ8-GE09 Kế toán

16 050608200586 Phạm Thiên Phước Quý 20/08/2002 Nam HQ8-GE07 Tài chính - Ngân hàng

17 050608200704 Châu Vũ Hoàng Thy 11/05/2002 Nữ HQ8-GE01 Kế toán

18 050608200768 Phạm Thị Triệu Vi 02/12/2002 Nữ HQ8-GE13 Quản trị kinh doanh

19 050608200792 Đàm Diệp Woòng 15/02/2002 Nam HQ8-GE04 Tài chính - Ngân hàng

20 030137210615 Phạm Lê Khánh Uyên 01/09/2003 Nữ HQ9-GE09 Tài chính - Ngân hàng

21 050609210200 Thái Nguyên Đạt 17/02/2003 Nam HQ9-GE03 Quản trị kinh doanh

22 050609210375 Đào Thị Thúy Hằng 06/11/2003 Nữ HQ9-GE06 Tài chính - Ngân hàng

23 050609210398 Hoàng Trọng Hậu 16/11/2003 Nam HQ9-GE20 Tài chính - Ngân hàng

24 050609210433 Lê Sỹ Hoàng 25/06/2003 Nam HQ9-GE21 Tài chính - Ngân hàng

25 050609210481 Kinh Quang Huy 26/11/2003 Nam HQ9-GE21 Tài chính - Ngân hàng

26 050609210486 Huỳnh Gia Phúc Huy 14/11/2003 Nam HQ9-GE12 Kế toán

27 050609210495 Nguyễn Thị Như Huyền 08/11/2003 Nữ HQ9-GE02 Quản trị kinh doanh

28 050609210797 Nguyễn Nhật Nam 09/09/2003 Nam HQ9-GE23 Tài chính - Ngân hàng

29 050609210876 Nguyễn Xuân Nghiêm 14/12/2003 Nam HQ9-GE23 Tài chính - Ngân hàng

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ TABP ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2026 (ONLINE)



30 050609210882 Ngô Như Ngọc 15/10/2003 Nữ HQ9-GE16 Quản trị kinh doanh

31 050609211030 Phạm Thu Nhiên 16/12/2003 Nữ HQ9-GE08 Tài chính - Ngân hàng

32 050609211050 Phạm Quỳnh Như 11/06/2003 Nữ HQ9-GE24 Tài chính - Ngân hàng

33 050609211349 Lương Thanh Thảo 01/10/2003 Nữ HQ9-GE26 Tài chính - Ngân hàng

34 050609211583 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 03/12/2003 Nữ HQ9-GE18 Quản trị kinh doanh

35 050609211609 Lê Thiên Trúc 27/07/2003 Nữ HQ9-GE12 Kế toán

36 050609211622 Nguyễn Thị Thanh Tú 07/05/2003 Nữ HQ9-GE27 Tài chính - Ngân hàng

37 050609211649 Phạm Thị Kim Tuyền 01/04/2003 Nữ HQ9-GE05 Tài chính - Ngân hàng

38 050609211673 Huỳnh Nguyễn Phương Uyên 30/06/2003 Nữ HQ9-GE02 Quản trị kinh doanh

39 050609211710 Nguyễn Thanh Vũ 15/12/2002 Nam HQ9-GE08 Tài chính - Ngân hàng

40 050609211836 Nguyễn Minh Ánh 06/01/2003 Nữ HQ9-GE13 Quản trị kinh doanh

41 050609211880 Dương Nguyễn Thùy Dương 12/04/2003 Nữ HQ9-GE14 Quản trị kinh doanh

42 050609211901 Vũ Hồng Hà Giang 25/12/2003 Nữ HQ9-GE10 Tài chính - Ngân hàng

43 050609211917 Phạm Diệu Hằng 15/02/2002 Nữ HQ9-GE14 Quản trị kinh doanh

44 050609211958 Phan A Huy 20/06/2003 Nam HQ9-GE09 Tài chính - Ngân hàng

45 050609211961 Trần Ngọc Thiên Huy 02/05/2003 Nam HQ9-GE21 Tài chính - Ngân hàng

46 050609212040 Nguyễn Đoàn Uyển Mi 03/06/2003 Nữ HQ9-GE02 Quản trị kinh doanh

47 050609212104 Trần Thùy Ý Nhi 16/10/2003 Nữ HQ9-GE01 Kế toán

48 050609212130 Lê Đức Phát 27/04/2003 Nam HQ9-GE24 Tài chính - Ngân hàng

49 050609212134 Phạm Ngô An Phú 27/06/2003 Nam HQ9-GE24 Tài chính - Ngân hàng

50 050609212207 Nguyễn Ngọc Yến Thi 23/09/2003 Nữ HQ9-GE04 Quản trị kinh doanh

51 050609212243 Văn Minh Thư 30/03/2003 Nữ HQ9-GE17 Quản trị kinh doanh

52 050609212303 Lê Thị Cẩm Tú 16/09/2003 Nữ HQ9-GE18 Quản trị kinh doanh

53 050610220017 Đào Thị Minh Anh 08/10/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

54 050610220053 Hoàng Mai Ánh 03/01/2004 Nữ HQ10-GE16 Quản trị kinh doanh

55 050610220062 Trần Lê Hồng Ân 01/01/2004 Nữ HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng

56 050610220148 Lê Thị Mỹ Hạnh 30/07/2004 Nữ HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng

57 050610220182 Bùi Thị Thanh Hoa 25/03/2004 Nữ HQ10-GE19 Quản trị kinh doanh

58 050610220208 Lê Khánh Huyền 22/10/2004 Nữ HQ10-GE23 Tài chính - Ngân hàng

59 050610220224 Nguyễn Thị Bích Hường 29/06/2004 Nữ HQ10-GE25 Tài chính - Ngân hàng

60 050610220294 Phạm Thị Thanh Mai 04/01/2004 Nữ HQ10-GE25 Tài chính - Ngân hàng

61 050610220333 Lê Thị Thanh Ngân 10/10/2004 Nữ HQ10-GE09 Tài chính - Ngân hàng

62 050610220350 Đặng Cao Tiểu Ngọc 06/07/2004 Nữ HQ10-GE23 Tài chính - Ngân hàng



63 050610220368 Trần Thị Bảo Ngọc 02/07/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

64 050610220384 Đào Anh Nhật 07/10/2004 Nam HQ10-GE30 Tài chính - Ngân hàng

65 050610220403 Nguyễn Trần Uyên Nhi 12/03/2004 Nữ HQ10-GE09 Tài chính - Ngân hàng

66 050610220415 Trần Hồ Hồng Nhung 14/11/2004 Nữ HQ10-GE27 Tài chính - Ngân hàng

67 050610220451 Phan Hồng Phát 23/04/2004 Nam HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng

68 050610220483 Lâm Minh Quân 06/07/2004 Nam HQ10-GE06 Tài chính - Ngân hàng

69 050610220522 Nguyễn Thanh Tâm 30/08/2004 Nam HQ10-GE22 Tài chính - Ngân hàng

70 050610220537 Vũ An Thanh 19/02/2004 Nữ HQ10-GE29 Tài chính - Ngân hàng

71 050610220544 Hà Thanh Thảo 12/05/2004 Nữ HQ10-GE32 Tài chính - Ngân hàng

72 050610220558 Đặng Nguyễn Minh Thi 10/11/2004 Nữ HQ10-GE09 Tài chính - Ngân hàng

73 050610220559 Nguyễn Thị Mai Thi 05/05/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

74 050610220598 Phạm Nguyễn Ngọc Thư 06/11/2004 Nữ HQ10-GE09 Tài chính - Ngân hàng

75 050610220632 Lê Nguyễn Thiên Trang 01/07/2004 Nữ HQ10-GE16 Quản trị kinh doanh

76 050610220643 Phạm Thị Thuỳ Trang 25/06/2004 Nữ HQ10-GE32 Tài chính - Ngân hàng

77 050610220679 Lã Thành Trung 08/05/2004 Nam HQ10-GE26 Tài chính - Ngân hàng

78 050610220717 Nguyễn Lê Hà Vi 02/08/2004 Nữ HQ10-GE27 Tài chính - Ngân hàng

79 050610220718 Nguyễn Quỳnh Khánh Vi 20/06/2004 Nữ HQ10-GE23 Tài chính - Ngân hàng

80 050610220766 Mai Như Thiên Ý 01/11/2004 Nữ HQ10-GE27 Tài chính - Ngân hàng

81 050610220769 Lâm Bảo Yến 14/11/2004 Nữ HQ10-GE30 Tài chính - Ngân hàng

82 050610220799 Nguyễn Thị Lan Anh 12/02/2004 Nữ HQ10-GE14 Quản trị kinh doanh

83 050610220844 Tạ Hoàng Phương Chi 19/12/2004 Nữ HQ10-GE23 Tài chính - Ngân hàng

84 050610220884 Nguyễn Thành Đạt 10/05/2003 Nam HQ10-GE04 Quản trị kinh doanh

85 050610220887 Nguyễn Tấn Đạt 12/09/2004 Nam HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng

86 050610220929 Thi Mai Thảo Hiền 18/11/2004 Nữ HQ10-GE07 Tài chính - Ngân hàng

87 050610220942 Đồng Đặng Hòa 28/01/2004 Nữ HQ10-GE20 Tài chính - Ngân hàng

88 050610220946 Nguyễn Thị Hoa Hồng 19/04/2004 Nữ HQ10-GE12 Kế toán

89 050610220950 Lê Mậu Hùng 13/01/2004 Nam HQ10-GE22 Tài chính - Ngân hàng

90 050610221009 Võ Lê Anh Kiệt 29/04/2004 Nam HQ10-GE22 Tài chính - Ngân hàng

91 050610221025 Đỗ Thị Huệ Linh 06/02/2004 Nữ HQ10-GE27 Tài chính - Ngân hàng

92 050610221057 Lê Thị Yến Ly 21/12/2004 Nữ HQ10-GE32 Tài chính - Ngân hàng

93 050610221078 Lý Nhật Minh 10/03/2004 Nam HQ10-GE17 Quản trị kinh doanh

94 050610221085 Võ Ngọc Ánh Minh 12/06/2004 Nữ HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng

95 050610221105 Chu Thanh Ngân 01/10/2004 Nữ HQ10-GE24 Tài chính - Ngân hàng



96 050610221121 Trịnh Trần Ngọc Ngân 21/06/2004 Nữ HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng

97 050610221131 Lê Hồng Ngọc 23/10/2004 Nữ HQ10-GE23 Tài chính - Ngân hàng

98 050610221143 Dương Trần Thái Nguyên 11/10/2004 Nữ HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng

99 050610221145 Phan Hoàng Thảo Nguyên 22/03/2004 Nữ HQ10-GE12 Kế toán

100 050610221190 Nguyễn Thúy Thùy Nhiên 27/04/2004 Nữ HQ10-GE31 Tài chính - Ngân hàng

101 050610221196 Phạm Thị Ngọc Nhung 03/03/2004 Nữ HQ10-GE28 Tài chính - Ngân hàng

102 050610221199 Đỗ Nguyễn Quỳnh Như 08/11/2004 Nữ HQ10-GE20 Tài chính - Ngân hàng

103 050610221206 Mai Thị Huỳnh Như 16/06/2004 Nữ HQ10-GE21 Tài chính - Ngân hàng

104 050610221215 Nguyễn Thị Quỳnh Như 26/02/2004 Nữ HQ10-GE26 Tài chính - Ngân hàng

105 050610221225 Nguyễn Thị Hằng Ny 07/01/2004 Nữ HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng

106 050610221249 Lưu Thanh Phương 27/05/2004 Nữ HQ10-GE12 Kế toán

107 050610221266 Tạ Minh Quân 15/05/2004 Nam HQ10-GE06 Tài chính - Ngân hàng

108 050610221284 Trần Phạm Phương Quỳnh 06/02/2004 Nữ HQ10-GE09 Tài chính - Ngân hàng

109 050610221288 Vũ Thị Diễm Quỳnh 30/10/2003 Nữ HQ10-GE30 Tài chính - Ngân hàng

110 050610221318 Mai Thị Thu Thảo 27/09/2004 Nữ HQ10-GE30 Tài chính - Ngân hàng

111 050610221352 Lê Diễm Thuý 19/06/2004 Nữ HQ10-GE25 Tài chính - Ngân hàng

112 050610221355 Nguyễn Thị Phương Thúy 05/06/2004 Nữ HQ10-GE20 Tài chính - Ngân hàng

113 050610221369 Nguyễn Hồng Anh Thư 03/06/2004 Nữ HQ10-GE28 Tài chính - Ngân hàng

114 050610221381 Nguyễn Thị Minh Thư 01/10/2004 Nữ HQ10-GE07 Tài chính - Ngân hàng

115 050610221384 Phan Lê Minh Thư 14/12/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

116 050610221401 Nguyễn Phan Bảo Thy 16/01/2004 Nữ HQ10-GE28 Tài chính - Ngân hàng

117 050610221407 Lê Minh Tiên 06/01/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

118 050610221413 Trần Thị Thủy Tiên 20/01/2004 Nữ HQ10-GE19 Quản trị kinh doanh

119 050610221436 Trần Nguyễn Uyên Trang 25/08/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

120 050610221471 Nguyễn Thị Trúc Trinh 12/09/2004 Nữ HQ10-GE25 Tài chính - Ngân hàng

121 050610221478 Nguyễn Đức Trọng 04/08/2004 Nam HQ10-GE31 Tài chính - Ngân hàng

122 050610221528 Trần Huỳnh Thuý Vân 12/03/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

123 050610221544 Huỳnh Nguyễn Trúc Vy 09/05/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

124 050610221545 Huỳnh Thúy Vy 22/12/2004 Nữ HQ10-GE05 Tài chính - Ngân hàng

125 050610221548 Lê Ý Vy 03/06/2004 Nữ HQ10-GE08 Tài chính - Ngân hàng

126 050610221551 Nguyễn Hương Khánh Vy 20/09/2004 Nữ HQ10-GE10 Tài chính - Ngân hàng

127 050610221557 Nguyễn Thanh Thảo Vy 24/04/2004 Nữ HQ10-GE06 Tài chính - Ngân hàng

128 050610221559 Nguyễn Trần Trúc Vy 01/07/2004 Nữ HQ10-GE32 Tài chính - Ngân hàng



129 050610221576 Nguyễn Thị Như Ý 08/05/2004 Nữ HQ10-GE32 Tài chính - Ngân hàng

130 050610221577 Nguyễn Thị Hồng Yên 17/08/2004 Nữ HQ10-GE16 Quản trị kinh doanh

131 050610221583 Võ Phi Yến 01/03/2004 Nữ HQ10-GE18 Quản trị kinh doanh


